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Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
I. Đọc - hiểu:  (3 điểm)


Hàm ý là gì? Cho ví dụ và chỉ ra hàm ý trong ví dụ ấy.

II. Làm văn: (7 điểm)

Hãy phân tích bốn khổ thơ sau trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh

	Dữ dội và dịu êm  


Ồn ào và lặng lẽ 

Sóng không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa

Và ngày sau vẫn thế

Nỗi khát vọng tình yêu

Bồi hồi trong ngực trẻ
	Trước muôn trùng sóng bể

Em nghĩ về anh, em 

Em nghĩ về biển lớn

Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau.


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: Trung cấp nghề  (9+4) và Trung cấp (9+3)

Học phần: Văn 4
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Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

I. Đọc - hiểu:  (3 điểm)


Hãy cho biết vài nét về tiểu sử tác giả Tố Hữu và các sáng tác tiêu biểu của ông.
II. Làm văn: (7 điểm)

Hãy phân nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài.
_______Hết_______
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            TRƯỞNG KHOA
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NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề  (9+4) và Trung cấp (9+3)
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NỘI DUNG
I. Đọc hiểu (3 điểm)

	Ý
	Đáp án
	Điểm

cụ thể

	2 ý
	· Hàm ý là những nội dung, ý nghĩ mà người nói không nói ra trực tiếp bằng từ ngữ, tuy vẫn có ý định truyền báo đến người nghe. Còn người nghe phải dựa vào nghĩa tường minh của câu và tình huống giao tiếp để suy ra thì mới hiểu đúng, hiểu hết ý của người nói.

· Ví dụ: Học sinh tự cho ví dụ và chỉ ra hàm ý trong ví dụ. 
	1.5 
1.5


II. Làm văn (7 điểm)
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	4 khổ thơ mỗi khổ là 1 ý 

	1. Mở bài: Xuân Quỳnh là một gương mặt tiêu biểu của phong trào thơ trẻ chống Mĩ. Thơ Xuân Quỳnh là một tiếng thơ trẻ trung, tươi mát, đầy nữ tính. Đặc điểm đặc sắc trong thơ tình yêu của Xuân Quỳnh là: vừa khát khao một tình yêu lí tưởng, vừa hướng tới hạnh phúc thiết thực của đời thường. Tất cả những điều ấy được thể hiện trong một hồn thơ giản dị, tự nhiên và hồn nhiên. Có thể nói, cùng với “Thuyền và biển”, “Thơ tình cuối mùa thu”, bài thơ “Sóng” đã kết tinh được tất cả những gì là sở trường nhất của hồn thơ Xuân Quỳnh.
2. Thân bài:
· Bốn câu đầu là những cung bậc của sóng và cũng là những cung bậc trong tình yêu của người phụ nữ:
    Dữ dội và dịu êm
   Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
· Hai câu thơ đầu với nghệ thuật đối: "Dữ dội - dịu êm"; "Ồn ào - lặng lẽ" đã làm hiện lên vẻ đẹp của những con sóng biển ngàn đời đối cực. Những lúc biển động, bão tố phong ba thì biển "dữ dội - ồn ào" còn những giây phút sóng gió đi qua biển lại hiền hòa trở về "dịu êm - lặng lẽ".
· Nghệ thuật ẩn dụ ở hai câu đầu là ẩn dụ cho tâm trạng người con gái khi yêu. Xuân Quỳnh đã mượn nhịp sóng để thể hiện nhịp lòng của chính mình . Tình yêu của người phụ nữ cũng không chịu yên định mà đầy biến động, khao khát. Đúng như vậy, tình yêu của người con gái nào bao giờ yên định bởi có lúc họ yêu rất dữ dội, yêu mãnh liệt hết mình với những nhớ nhung, đôi khi ghen tuông giận hờn vô cớ. Nhưng cũng có lúc họ lại thu mình trở về với chất nữ tính đáng yêu, họ "lặng lẽ", "dịu êm" ngắm soi mình và lặng im chiêm nghiệm.
· Ba hình ảnh "sông", "sóng", "bể" như là những chi tiết bổ sung cho nhau: sông và bể làm nên đời sóng, sóng chỉ thực sự có đời sống riêng khi ra với biển khơi mênh mông vô tận. Sóng không cam chịu một cuộc sống đời sông chật hẹp, tù túng nên nó làm cuộc hành trình ra biển khơi bao la để thỏa sức vẫy vùng. Mạch sóng mạnh mẽ như bứt phá không gian chật hẹp để khát khao một không gian lớn lao. Hành trình tìm ra tận bể chất chứa sức sống tiềm tàng, bền bỉ để vươn tới giá trị tuyệt đích của chính mình. Tình yêu của Xuân Quỳnh cũng vậy, tình yêu của người phụ nữ cũng không thể đứng yên trong một tình yêu nhỏ hẹp mà phải vươn lên trên tất cả mọi sự nhỏ hẹp tầm thường để được sống với những tình yêu cao cả, rộng lớn, bao dung. Đây là một quan niệm tình yêu tiến bộ và mạnh mẽ của người phụ nữ thời đại. Có thấy ngày xưa quan niệm tình yêu cổ hủ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" thì mới thấy hết được cái mới mẻ trong quan niệm tình yêu của Xuân Quỳnh: Người phụ nữ chủ động tìm đến với tình yêu để được sống với chính mình.
· Khổ thơ thứ hai, nhà thơ khẳng định: Tình yêu mãi mãi là khát vọng của tuổi trẻ, nó làm bồi hồi, xao xuyến rung động trái tim của lứa đôi, của con trai con gái, của em và anh.
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
· Hai câu thơ đầu, từ "Ôi!" cảm thán là nỗi thổn thức của trái tim yêu. Nghệ thuật đối lập "ngày xưa" - "ngày sau" càng làm tôn thêm nét đáng yêu của sóng. Sóng là thế muôn đời vẫn thế vẫn "dữ dội ồn ào" vẫn "dịu êm lặng lẽ" như tình yêu tuổi trẻ có bao giờ đứng yên
· Tình yêu luôn làm cho tuổi trẻ phải bồi hồi, điên đảo . Xuân Quỳnh đã từng viết "Những ngày không gặp nhau/Lòng thuyền đau rạn vỡ". Có yêu nhau mới thấy được cồn cào của vị nhớ, mới thấy được thế nào là bồi hồi trong ngực trẻ.
· Khổ thơ thứ ba, Xuân Quỳnh băn khoăn nghĩ suy về anh và em, về nơi tình yêu bắt đầu:
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
· Câu thơ đầu, Xuân Quỳnh nhìn về biển khơi "Trước muôn trùng sóng bể". Nhìn những con sóng vô hồi vô hạn đang hướng vào bờ chị chợt bâng khuâng nghĩ suy về anh và em "Em nghĩ về anh, em" rồi lại hướng nghĩ suy về biển lớn "Em nghĩ về biển lớn" . Những nghĩ suy ấy tất cả là để đặt một câu hỏi lớn: Từ nơi nào sóng lên ?
· Khổ thơ thứ tư, nhà thơ lý giải về nguồn gốc của sóng của gió, và qua đó tự bâng khuâng về khởi đầu của tình yêu:
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
· Câu thơ đầu nhà thơ tự lý giải nguồn gốc của sóng là từ gió "Sóng bắt đầu từ gió" nghĩa là sóng biển là khởi đầu từ gió, nhờ gió mà có sóng lên. Nhưng ở câu thơ thứ hai nhà thơ lại không lý giải được nguồn gốc của gió "Gió bắt đầu từ đâu". Đến lúc này thì đúng là nhà thơ phân vân thật sự và đành lắc đầu bất lực "Em cũng không biết nữa".
· Lí giải được ngọn nguồn của sóng thì dễ bởi "Sóng bắt đầu từ gió" nhưng để hiểu "Gió bắt đầu từ đâu" thì thi nhân lại ấp úng "Em cũng không biết nữa". Cũng như tình yêu của anh và em nó đến rất bất ngờ và tự nhiên bởi "tình yêu đến trong đời không báo động". Câu thơ "Khi nào ta yêu nhau" như một cái lắc đầu nhè nhẹ, rất ư là nữ tính. Kì lạ quá, diệu kì quá, em và anh yêu nhau bao giờ nhỉ ? Câu hỏi này muôn đời không ai lí giải nổi nhất là những bạn trẻ đang yêu và đắm say trong men tình ái. Tình yêu là vậy, khó lí giải, khó định nghĩa. Xuân Diệu - ông hoàng của thi ca tình yêu cũng đã từng băn khoăn khi định nghĩa về tình yêu "Đố ai định nghĩa được tình yêu/ Có khó gì đâu một buổi chiều/Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt/Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu". Chính vì không thể lí giải rõ ngọn ngành nên tình yêu vì thế mà trở nên đẹp và là cái đích để cho muôn người đi tìm và khám phá. Càng khám phá càng thú vị, càng khám phá càng đẹp. 
3. Kết bài:
  Tóm lại, bốn khổ thơ mở đầu bài thơ Sóng là ba khổ thơ hay nhất của bài thơ. Qua đó người đọc cảm nhận được trái tim yêu của Sóng và người phụ nữ rất nồng nàn say đắm, mãnh liệt cuộn trào nhưng cũng rất nữ tính đáng yêu. Đoạn thơ giúp ta hiểu được tình cảm và hồn thơ Xuân Quỳnh, dù trong mọi hoàn cảnh như thế nào thì tiếng thơ của chị vẫn là tiếng thơ hồn hậu với những khát vọng hạnh phúc đời thường đúng như lời chị viết:
Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
Niềm vui sướng với em là lớn nhất
Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực
Giây phút nào tim chẳng đập vì anh!
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Phân tích đầy đủ nổi bật được các luận  điểm chính. Các dẫn chứng (trực tiếp, gián tiếp) rõ ràng, chính xác, thuyết phục. 

· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp phân tích của nghị luận văn học. 

· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1,2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu phù hợp. 
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Phân tích tương đối đầy đủ được các luận điểm chính. Các dẫn chứng (trực tiếp, gián tiếp) rõ ràng có tính thuyết phục. 

· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp phân tích của nghị luận văn học. 

· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Phân tích còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ các luận điểm chính. Thiếu các dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm chính.

· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp phân tích  của nghị luận văn học. 

· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng, chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
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	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp phân tích 

· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1


_______Hết_______


PHỤ TRÁCH BỘ MÔN





GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

         Trần KimThu Liễu





Trương Thị Hồng
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CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề  (9+4) và Trung cấp (9+3)

Học phần: Văn 4

Lớp:  15TCN/15TC   Ngày thi:     /      / 2017


      Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

NỘI DUNG
III. Đọc hiểu (3 điểm)

	Ý
	Đáp án
	Điểm

cụ thể

	ý
	Vài nét về tác giả Tố Hữu: 
· Tố Hữu (1920 – 2002) tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê ở Thừa Thiên Huế 
· Tố Hữu sinh ra trong một gia đình nhà nho, sớm giác ngộ cách mạng và hăng say hoạt động, kiên cường đấu tranh trong các nhà tù thực dân.

· Sau Cách mạng tháng tám, Tố Hữu đảm nhiệm những cương vị trọng yếu trên mặt trận văn hóa văn nghệ, trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Các sáng tác tiêu biểu: 
(Học sinh chỉ cần nêu 3 trong 5 tập thơ sau) 
· Tập thơ Từ ấy (1937- 1946)

· Tập Việt Bắc (1947 – 1954)

· Tập Gió lộng (1955 – 1961)

· Tập Ra trận (1962 – 1971)

· Tập Máu và hoa (1972 – 1977)
	0.5

   0.5

   0.5
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IV. Làm văn (7 điểm)
	Ý
	Đáp án 
	Điểm

	 4 luận điểmlớn 
	1. Mở bài: Tô Hoài là nhà văn lớn của nền văn xuôi hiện đại VN với số lượng tác phẩm đạt kỉ lục.Vợ chồng A Phủ là truyện ngắn thành công nhất trong ba truyện ngắn viết về đề tài Tây Bắc của ông .Tác phẩm có một giá trị hiện thực và nhân đạo đáng kể. Truyện viết về cuộc sống của người dân lao động vùng núi cao, dưới ách thống trị tàn bạo của bọn thực dân phong kiến miền núi. Đặc biệt truyện đã xây dựng thành công nhân vật Mị, qua đó ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng và khả năng đến với cách mạng của nhân dân Tây Bắc.
2. Thân bài:
· Trước khi làm dâu gạt nợ, Mị là một cô gái hầu như tập trung được những vẻ đẹp tiêu biểu của người phụ nữ miền núi: Mị vừa đẹp người, vừa đẹp nết, cần cù, đảm đang, hiếu thảo, giàu đức hi sinh vị tha, ham sống, yêu đời và rất mực tài hoa. (học sinh tự dẫn chứng)

· Khi về làm con dâu cho nhà thống lí, Mị đã phản kháng bằng nước mắt: "Có đến hàng mấy tháng, đêm nào Mị cũng khóc". Cao hơn một mức nữa, Mị đã định tự hủy diệt cuộc đời mình bằng nắm lá ngón. Nhưng lòng hiếu thảo - vì thương bố còn khổ hơn bây giờ bao nhiêu lần, đã níu kéo Mị trở về kiếp sống ngựa trâu. Dưới mấy tầng áp bức của cường quyền, thần quyền, những hủ tục phong kiến nơi miền núi, Mị gần như tê liệt hết về sức sống, Mị thờ ơ với sự chảy trôi của thời gian, sắc màu cuộc sống của Mị trở nên mờ nhạt. Nó được biểu tượng bằng "Một chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay", "lúc nào cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng".Mị trở thành con người cam phận sống cuộc sống "thân phận con rùa", "Mỗi ngày Mị càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa".
· Mùa xuân về trên rẻo cao, đặc biệt là đêm tình mùa xuân với tiếng sáo, tiếng khèn của trai làng gọi bạn tình có ý nghĩa như "một hoàn cảnh điển hình" làm cho sức sống tiềm tàng trong con người Mị trỗi dậy một cách mãnh liệt.

+ Ngày Tết, Mị cũng uống rượu:"Mị... cứ uống ừng ực từng bát. Rồi say". Với những tác động của ngoại cảnh và men rượu, Mị đã thoát khỏi tâm trạng dửng dưng bấy lâu để trở thành con người thức tỉnh, vươn tới những ý nghĩ và khát vọng đẹp đẽ. Chú ý phân tích diễn biến tâm lí của Mị trong đêm tình mùa xuân: "Tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng" lòng Mị đang phơi phới sống về những ngày trước. Mị thấy "trong lòng đột nhiên vui sướng... Mị trẻ lắm... Mị muốn đi chơi". Ý thức về bản thân trỗi dậy, Mị phẫn uất mãnh liệt và thấm thía nỗi tủi nhục của mình, Mị muốn chết, trong khi đó, tiếng sáo, biểu tượng của khát vọng tự do và tình yêu tuổi trẻ "đang rập rờn" trong đầu Mị.  
+ Mị khêu to ngọn đèn cho sáng như thể khêu ngọn lửa của lòng ham sống, của sự khát khao. Hành động này thúc đẩy hành động khác, không thể kìm nén được nữa. Nó là sự thôi thúc của trái tim như muốn phá vỡ những xiềng xích tàn bạo trong nhà thống lí Pá Tra, thách thức mọi ràng buộc khắt khe của nhà Pá Tra, của người chồng tàn ác: "Mị quấn lại tóc, với tay lấy chiếc váy hoa" chuẩn bị đi chơi ngày Tết. Nhưng giữa lúc lòng ham sống trong Mị trỗi dậy, dâng lên mãnh liệt như sóng trào thì cũng là lúc Mị bị vùi dập một cách khắc nghiệt, lạnh lùng. A Sử, chồng Mị thản nhiên "trói đứng Mị vào cột nhà", "Như không đang biết mình đang sợ bị trói... Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi Mị đã vùng dậy bước đi". Điều đó chứng tỏ sức sống tiềm ẩn trong con người Mị mãnh liệt biết nhường nào.

· Sức sống trỗi dậy trong con người Mị còn được thể hiện rõ nét ở hành động cởi trói cho A Phủ, cùng nhau trốn khỏi Hồng Ngài.

+ Đây là hành động tuy tự phát nhưng là kết quả của một quá trình, nó minh chứng sức sống tiềm tàng, âm ỉ không ngừng trong con người Mị. Nó là một bước ngoặt trong tính cách và cuộc đời Mị. Ý thức được nỗi khổ của kiếp sống tủi nhục của mình, Mị đã vượt qua nhà ngục thống lí Pá Tra với biết bao thế lực hà khắc của cường quyền, hủ tục, lễ giáo phong kiến (con gái Mèo lấy chồng, suốt đời là cái đuôi con ngựa của chồng, chồng chết lại phải lấy anh hoặc em chồng).
3. Kết bài:
Vợ chồng A Phủ qua việc khắc hoạ sâu sắc cuộc đời , số phận , tính cách Mị đã tố cáo hùng hồn, đanh thép những thế lực phong kiến , thực dân tàn bạo áp bức bóc lột, đọa đày người dân nghèo miền núi . Đồng thời nó cũng khẳng định khát vọng tự do hạnh phúc, sức sống mạnh mẽ và bền bỉ của những người lao động. Đặc biệt đề cao sự đồng cảm giai cấp, tình hữu ái của những người lao động nghèo khổ. Chính điều này đem lại sức sống và sự vững vàng trước thời gian của Vợ chồng A Phủ.  
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Phân tích đầy đủ nổi bật được các luận  điểm chính. Các dẫn chứng (trực tiếp, gián tiếp) rõ ràng, chính xác, thuyết phục. 

· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp phân tích của nghị luận văn học. 

· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1,2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu phù hợp. 
	6-7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Phân tích tương đối đầy đủ được các luận điểm chính. Các dẫn chứng (trực tiếp, gián tiếp) rõ ràng có tính thuyết phục. 

· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp phân tích của nghị luận văn học. 

· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Phân tích còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ các luận điểm chính. Thiếu các dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm chính.

· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp phân tích  của nghị luận văn học. 

· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng, chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
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	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp phân tích 

· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
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